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KẾ HOẠCH

Tổ TIN HỌC - Năm học 2017 – 2018

- Căn cứ Văn bản số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Văn bản số 2988/GDĐT-VP ngày 17/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ Công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28 thág 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; 

        Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Trần Hưng Đạo, Tổ Tin học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường THPT Trần Hưng Đạo tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

2. Thuận lợi

· Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc kịp thời của ban lãnh đạo nhà trường và phòng chuyên môn Sở.

· Tổ viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, lối sống lành mạnh, có tác phong, ngôn phong sư phạm.

· Năng động, nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nâng cao trình độ chuyên môn.

· Tổ có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, nhiệt tình giảng dạy, tận tình giúp học sinh trong học tập.

· Tổ viên có thái độ trung thực, thẳng thắn, nghiêm túc trong sinh hoạt chuyên môn giúp nhau cùng tiến bộ.

· Tổ đã xây dựng được giáo án chung cho các khối lớp, thống nhất nội dung bài giảng, nội dung kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ.

· Tổ viên thiết kế giáo án điện tử, đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên thảo luận về vấn đề đổi mới phương pháp ở từng bài dạy và từng đối tượng cụ thể.

· Tổ có 7/7 giáo viên đạt chuẩn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác.

· Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy.

· Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện.

· Giáo viên của Tổ nhiệt tình trong giảng dạy, tận tâm trong nghề.

· Được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất phù hợp với đặc thù của bộ môn.

3. Khó khăn

· Sĩ số học sinh trong từng lớp còn đông hơn qui định, gây khó khăn cho việc cá thể hóa giáo dục và giảng dạy theo hướng tích cực.

· Tổ có giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý lớp.

· Tổ viên có vận dụng phương pháp đổi mới trong giảng dạy nhưng chưa phát huy được hết tinh thần tự giác và sự hứng thú trong học tập của học sinh.

· Học sinh chưa có ý thức tự giác nghiêm túc học tập ở các môn ít tiết.

· Tâm lý học sinh và phụ huynh coi nhẹ bộ môn không thi tốt nghiệp và đại học nên chưa có sự hợp tác tốt với giáo viên giảng dạy.

4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
· Tổ có 7 giáo viên. 

· Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

	 STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Nguyễn Thị Diễm Kiều
	Thạc sĩ
	X
	Tin học 

	2
	Võ Hữu Tài
	Đại học
	X
	Tin học 

	3
	Nguyễn Thị Ngân
	Đại học
	X
	Tin học 

	4
	Nguyễn Minh Phương
	Đại học
	X
	Tin học 

	5
	Nguyễn Quốc An
	Đại học
	X
	Tin học 

	6
	Hoàng Minh Long
	Đại học
	X
	Tin học 

	7
	Phan Thị Kim Ngân
	Thạc sĩ
	X
	Tin học 


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Kế hoạch dạy học được xây dựng cụ thể, chi tiết, thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt từ đầu năm.
2. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tham khảo tại địa chỉ http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/day-hoc-tich-hop-c41454.aspx) Tổ Tin học kế hợp với Tổ GDCD đưa các nội dung vào chuyên đề ngoại khóa cụ thể như sau:
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ.

- Xây dựng nội dung thi và hình thức thi phong phú nhằm khuyến khích học sinh tự giác tìm hiểu về Luật giao thông dường bộ, tự trang bị kiến thức khi tham gia giao thông.

- Hình thành ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông qua đó giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: tự tin vào kiến thức, khả năng ứng xử trình bày trước đám đông, thái độ cư xử có văn hóa đúng luật khi tham gia giao thông,…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh. Trang bị cho học sinh khả năng sử dụng một số phần mềm để phục vụ và hỗ trợ cho việc học.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy

-  Sử dụng phần mềm trình chiếu, soạn thảo văn bản, quản trị CSDL để soạn bài và dạy học.
-  Sử dụng bảng tương tác ít nhất 02 tiết/giáo viên/năm học.
- Sử dụng “Trường học kết nối” ít nhất 02 nội dung (chuyên đề/bài tập/kiểm tra/…)/giáo viên/năm học.
- Tăng cường sử dụng phòng thực hành và các phương tiện dạy học vào các tiết học.
4. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

- Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như: 100% học sinh biết sử dụng ít nhất 1 phần mềm máy tính để hỗ trợ cho việc học tập, 100% thi có chứng chỉ Nghề PTTH, hơn 65% học sinh đạt tỉ lệ khá, giỏi cuối năm.
- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học lấy học sinh làm trọng tâm, phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu và biết vận dụng kiến thức đã có vào nội dung bài mới. Khuyến khích tự trang bị kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, trao đổi và giải quyết vấn đề.
- Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, đa dạng các hình thức đánh giá nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích sự học tập không ngừng của học sinh.
- Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường:

Khối 10, 11 và 12 thực hiện nội dung “Tìm hiểu kiến thức về luật giao thông – An toàn giao thông đường bộ năm 2017”. 

5. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 

- Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học 7  tiết

- Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh: 

Trong Học kỳ I có 4 chuyên đề 

	Chuyên đề
	Khối
	Giáo viên phụ trách

	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	12
	Nguyễn Thị Diễm Kiều

	Tin học và xã hội
	10
	Nguyễn Minh Phương

	Một số hệ điều hành thông dụng
	10
	Phan Thị Kim Ngân

	Cấu trúc rẽ nhánh
	11
	Võ Hữu Tài


Trong Học kỳ II có 3 chuyên đề

	Chuyên đề
	Khối
	Giáo viên phụ trách

	Truy vấn dữ liệu
	12
	Nguyễn Thị Diễm Kiều

	Kiểu dữ liệu tệp
	11
	Hoàng Minh Long

	Một số dịch vụ cơ bản của Internet
	10
	Nguyễn Thị Ngân


- Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng trong các buổi họp chuyên môn để rút kinh nghiệm trong toàn tổ.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên
a) Chỉ tiêu:

· 100% giáo viên thực hiện tốt ngày, giờ công.

· 100% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

· Tổ đạt danh hiệu tổ lao động xuất sắc.

· Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Nguyễn Quốc An

· 100% công đoàn viên xuất sắc.

· 100% gia đình nhà giáo văn hóa

b) Biện pháp thực hiện:

· Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

· Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
· Gương mẫu trong công tác, đoàn kết, tương trợ với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.

· Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

· Thực hiện kiểm tra nội bộ.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:
- Các chỉ tiêu:
· 100% học sinh biết sử dụng ít nhất 1 phần mềm máy tính để hỗ trợ cho việc học tập.

· 100% học sinh khối 11 có chứng chỉ Nghề PTTH

· Hơn 65% học sinh các khối đạt tỉ lệ khá, giỏi cuối năm.
· Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.

· Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
- Biện pháp thực hiện.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục đã được bộ phận chuyên môn phê duyệt.
· Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng giáo dục cụ thể.
· Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

· Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế nhằm khuyến khích học sinh tự giác học tập và tạo cảm giác hứng thú cho học sinh. 
· Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng và tìm ra cách giáo dục thích hợp với đặc thù cụ thể của bộ môn.
· Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, hướng dẫn học sinh sử dụng các phần mềm máy tính hỗ trợ cho việc học tập.
b) Về phụ đạo học sinh yếu:
- Các chỉ tiêu:

· Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình.

· Tăng cường các biện pháp giáo dục đặc thù cho bộ môn.
- Biện pháp thực hiện:

· Tăng cường kiểm tra theo dõi việc học tập và tiếp thu kiến thức của học sinh qua các tiết học, các bài kiểm tra.
· Phối hợp giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh trong giáo dục học sinh.
3. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

· 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.
· Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi cấp cấp cụm, cấp thành phố.
· Tổ trưởng, dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 01 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 08 tiết/năm.

· Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp cấp cụm, cấp thành phố. Có ít nhất 01 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm; không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
· Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
· Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên theo quy định và cá nhân tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
b) Biện pháp thực hiện:

· Tổ CM phải có ít nhất 01 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm

· Mỗi giáo viên phải có ít nhất 01 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn

· Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức

· Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

· TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng tháng.
· Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng.
· Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp cụm.
· Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

· Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, dự giờ của chuyên môn.

· Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

· Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

4. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành:
a) Các chỉ tiêu:

· Trong tổ có ít nhất 01 GV tham gia ít nhất một cuộc thi do sở tổ chức.

b) Biện pháp thực hiện:

· Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của giáo viên và học sinh có thể.

· Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi.
5. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

· 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 100% ở mức thành thạo trong việc sử dụng công nghệ thông tin để khai thác và phục vụ cho các tiết dạy học một cách hiệu quả. 

· 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh thông qua các phần mềm quản lý như trường học kết nối.

· Triển khai các chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch xây dựng:

· Học kì I thực hiện 4 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, khuyến khích sự tự nghiên cứu của học sinh và phát huy việc vận dụng những kiến thức thực tế vào bài học.

+ Chuyên đề 2: Tin học và xã hội. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh, giúp học sinh phát hiện vấn đề mới thông qua những nội dung đã học nghiên cứu trong bài học. Học sinh vận dụng kiến thức về sử dụng phần mềm soạn thảo và trình chiếu kết hợp với kỹ năng thuyết trình. Khuyến khích học sinh sử dụng Internet trong quá trình tìm hiểu và xây dựng nội dung bài học.

+ Chuyên đề 3: Một số hệ điều hành thông dụng. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh, học sinh tự nghiên cứu dưới học hướng dẫn của giáo viên và báo cáo kết quả nghiên cứu bằng bài thuyết trình. Qua đó học sinh có thể trao đổi và chia sẻ về kiến thức mới.

+ Chuyên đề 4: Cấu trúc rẽ nhánh. Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, vận dụng các kiến thực liên môn Toán – Tin để giải vấn đề trong nội dung bài học. Khuyến khích sự tự nghiên cứu của học sinh và phát huy việc vận dụng những kiến thức đã học trong môn Toán để giải quyết vấn đề trong môn Tin học.

- Học kì II thực hiện 3 chuyên đề:

+ Chuyên đề 5: Truy vấn dữ liệu. Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, học sinh tự vận dụng kiến thức đã có từ thực tế để tìm hiểu về nội dung bài học. Giáo sử dụng phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu để trình bày minh họa cho bài học.

+ Chuyên đề 6: Kiểu dữ liệu tệp. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh, giúp học sinh phát hiện vấn đề mới thông qua những nội dung đã học nghiên cứu trong bài học. Học sinh vận dụng kiến thức về sử dụng phần mềm soạn thảo và trình chiếu kết hợp với kỹ năng thuyết trình.

+ Chuyên đề 7: Một số dịch vụ cơ bản của Internet. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh, giúp học sinh phát hiện vấn đề mới thông qua những nội dung đã học nghiên cứu trong bài học. Học sinh vận dụng kiến thức về sử dụng phần mềm soạn thảo và trình chiếu kết hợp với kỹ năng thuyết trình. Yêu cầu học sinh sử dụng kiến khức, vận dụng khả năng sử dụng tìm hiểu về Internet. Qua đó rút ra được kiến thức mới từ bài học.

- Thao giảng: 

+ HK I: ít nhất 7 tiết;

+ HK II: ít nhất 7 tiết.

· Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 2 tiết/gv/năm học

· Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 1 lần/tháng

· Kiểm tra tiến độ cho điểm: 2 lần/tháng

b) Các biện pháp thực hiện:

· Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ viên.

· Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

· Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

· Tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

· Tổ kịp thời cập nhật bổ sung những đề mới phát sinh trong quá trình kiểm tra, đánh giá.

· Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

· Đánh giá học sinh dựa vào đặc điểm và cá thể hóa cụ thể, không đánh đồng cho tất cả các trường hợp.

· Đa dạng các hình thức kiểm tra đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực và đánh giá được khả năng của học sinh một cách chính xác nhất.

6. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

a) Các chỉ tiêu:

· Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

· Hợp tác với Ban lãnh đạo, Trợ lý thanh niên, Tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận khác có liên quan để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.

b) Biện pháp thực hiện:

· Nghiên cứu các câu hỏi phù hợp với nội dung chuyên đề nhằm truyền tải  một cách đúng đắn, đầy đủ và phong phú. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.

· Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền theo quy định của trường và của ngành.

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

· Sở Giáo dục và Nhà trường cần tổ chức tập huấn có hiệu quả hơn về các phương pháp dạy học tích cực đặc thù cho bộ môn đề tất cả giáo viên học tập.
· Cài đặt phiên bản mới nhất cho các phần mềm Open Office Writer, Mozilla Firefox,… để phục vụ việc cập nhật nội dung kiến thức mới vào chương trình.
· Trang bị và nâng cấp máy tính ở các phòng thực hành Tin học để đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trong trường.

Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của Tổ Tin học./.
	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thống Nhất
	Gò Vấp, ngày 15  tháng 09  năm 2017
Tổ trưởng
Nguyễn Thị Diễm Kiều

	Đính kèm:

- Kế hoạch Thực hiện chương trình chi tiết
- Đăng ký thi đua 

	


PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: Lao động tiên tiến
2. Danh hiệu thi đua cá nhân: 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký
danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Diễm Kiều
	Tổ trưởng
	LĐTT
	 

	2
	Võ Hữu Tài
	Giáo viên
	LĐTT
	 

	3
	Nguyễn Thị Ngân
	Giáo viên
	LĐTT
	 

	4
	Nguyễn Quốc An
	Giáo viên
	 CSTĐ cơ sở
	 

	5
	Nguyễn Minh Phương
	Giáo viên
	 LĐTT
	 

	6
	Hoàng Minh Long
	Giáo viên
	 LĐTT
	 

	7
	Phan Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	LĐTT
	


PHỤ LỤC 2
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Ghi chú

	Tháng 10
	Tìm hiểu về Ngôn ngữ lập trình
	Nguyễn Thị Diễm Kiều
	10
	- Thảo luận nhóm chuyên môn để thống nhất nội dung và cách thức thực hiện chuyên đề dựa vào trình độ của học sinh.
- Soạn giáo án tiết học chuyên đề.
- Thực hiện việc giảng dạy tiết chuyên đề trên lớp học.
- Họp nhóm chuyên môn cùng tổ chuyên môn để đánh giá về tiết học.
- Rút kinh nghiệm
	

	Tháng 10
	Bài tập viết chương trình dơn giản
	Hoàng Minh Long
	11
	- Thảo luận nhóm chuyên môn để thống nhất nội dung và cách thức thực hiện chuyên đề dựa vào trình độ của học sinh.
- Soạn giáo án tiết học chuyên đề.
- Thực hiện việc giảng dạy tiết chuyên đề trên lớp học.
- Họp nhóm chuyên môn cùng tổ chuyên môn để đánh giá về tiết học.
- Rút kinh nghiệm
	

	Tháng 11
	Tìm hiểu hệ điều hành
	Nguyễn Minh Phương
	10
	- Thảo luận nhóm chuyên môn để thống nhất nội dung và cách thức thực hiện chuyên đề dựa vào trình độ của học sinh.
- Soạn giáo án tiết học chuyên đề.
- Thực hiện việc giảng dạy tiết chuyên đề trên lớp học.
- Họp nhóm chuyên môn cùng tổ chuyên môn để đánh giá về tiết học.
- Rút kinh nghiệm
	

	Tháng 10
	Tạo bảng
	Nguyễn Quốc An
	12
	- Thảo luận nhóm chuyên môn để thống nhất nội dung và cách thức thực hiện chuyên đề dựa vào trình độ của học sinh.
- Soạn giáo án tiết học chuyên đề.
- Thực hiện việc giảng dạy tiết chuyên đề trên lớp học.
- Họp nhóm chuyên môn cùng tổ chuyên môn để đánh giá về tiết học.
- Rút kinh nghiệm
	

	
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	
 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 8/2017
	- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục HK1 năm học  2017-2018
- Bắt đầu chương trình HKI: Từ ngày14/8/2017 đến hết ngày 31/12/2017
- Triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học mới, cập nhật các đổi mới trong năm học.
- Triển khai kế hoạch tổ chức các cuộc thi chuyên môn cấp Sở tới giáo viên: khoa học kỹ thuật trong học sinh trung học; dạy, học tích hợp, liên môn.
- Soạn giáo án chung các khối của Tổ.
- Hội nghị Công đoàn cấp tổ.
	Nhóm trưởng & TTCM

Cả tổ
TTCM

Ban lãnh đạo

Nhóm trưởng
Cả tổ

	Tháng 9/2017
	- Xây dựng kế hoạch ngoại khóa của tổ chủ đề “An toàn giao thông”.

- Khai giảng năm học 2017 – 2018.
- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân.
- Họp chuyên môn do Sở GD & ĐT triệu tập.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân năm học 2017 – 2018.

- Thực hiện chuyên đề khối 12: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện Ngoại khóa tổ Tin học – GDCD.
- Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Hội nghị Cán bộ công chức - viên chức cấp tổ.
- Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cấp trường. 
	TTCM

Cả tổ
Cả tổ
TTCM

TTCM

Cả tổ

 Giáo viên dạy khối 12

Giáo viên tổ Tin học và tổ GDCD

Cả tổ
Cả tổ

Giáo viên đăng ký

	Tháng 10/2017
	- Kiểm tra hoạt động chuyên môn HKI, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra HKI.
- Báo điểm đợt 1: từ 02/10 đến 08/10/2017
- KSCL khối 10, 11; thi thử ĐH lần 1 (tuần  từ 09/10 đến 15/10/2017)
- Thực hiện chuyên đề khối 10: Tin học và xã hội

- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018.
	TTCM

Cả tổ
Cả tổ

Giáo viên dạy lớp 10

Cả tổ

	Tháng 11/2017
	- Kiểm tra  nội bộ giáo viên theo kế hoạch.

- Tham gia các hoạt động do phòng chuyên môn và công đoàn phát động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam như: dạy tốt, thi giáo viên giỏi, thể thao, văn nghệ,.. nhân ngày 20/11

- Giáo viên trong tổ có kế hoạch, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy một cách có hiệu quả.
- Tiếp tục dự giờ, thăm lớp và rút kinh nghiệm.

- Tham dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Thực hiện chuyên đề khối 11: Cấu trúc rẽ nhánh.

- Thực hiện chuyên đề khối 10: Một số hệ điều hành thông dụng.

- Thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc – nội dung – hình thức ra đề thi HKI ở cả 3 khối.
	TTCM & cô Nguyễn Thị Ngân
Cả tổ
Giáo viên dạy lớp 10 và 11

Tổ CM

	Tháng 12/2017
	- Giáo viên lập ra kế hoạch ôn thi HK1 cụ thể cho từng lớp, từng đối tượng học sinh dựa vào nội dung đã thống nhất của Tổ.

- Tổ chức thi, coi thi, chấm thi HK1 khách quan, chính xác, công bằng.

- Dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kỳ 1.
- Hoàn thành điểm số học kỳ 1.

- Kiểm tra học kỳ I: Từ 11/12 đến 23/12/2017(Theo lịch Sở GD& ĐT)
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách của HK1.
	Giáo viên


Cả tổ

Giáo viên
TTCM

Giáo viên

Giáo viên


Cả tổ

	Tháng 01/2018
	- Sơ kết học kỳ 1.
- Lập báo cáo chuyên môn của HKI 

- Bắt đầu chương trình học kỳ 2: Từ ngày  02/01/2018  đến ngày 26/5/2018.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.

- Đánh giá thi đua, xếp loại cá nhân HK1.

- Hướng dẫn thực tập sư phạm và lên tiết dạy mẫu cho giáo sinh thực tập (nếu có).
	Cả tổ
TTCM
Cả tổ


TTCM và Giáo viên
Cả tổ

Giáo viên được phân công

	Tháng 02/2018
	- Dự giờ theo kế hoạch

- Triển khai kế hoạch thi GVCN giỏi : Tuần 1/tháng 2/2018.

- Thực hiện chuyên đề khối 12: Truy vấn dữ liệu. 

-- Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 12/2/2018(27 tháng Chạp) đến hết ngày 23/02/2018( mùng 8 Tết)

- Kiểm tra giáo án, sổ sách của giáo viên trong tổ, đôn đốc thực hiện nghiêm túc. 
- Chuẩn bị hồ sơ nghề và làm thủ tục đăng kí thi nghề THPT cho học sinh khối 11.
	Giáo viên
Ban lãnh đạo


Giáo viên dạy lớp 12
Cả tổ


TTCM

Giáo viên dạy nghề

	Tháng 3/2018
	- Vào điểm đợt 1 học kì II: từ 26/2 đến hết ngày 04/3/2018
- Khảo sát chất lượng khối 10,11 lần 2; Thi thử đại học lần 2:  Tuần từ 05/3 đến 11/3/2018
- Tham gia các hoạt động “thầy dạy tốt, trò học tốt” kỷ niệm ngày 8/3

- Tiếp tục lên tiết tốt và dự giờ theo kế hoạch
- Thực hiện chuyên đề khối 11: Kiểu dữ liệu tệp

	Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Giáo viên
Giáo viên dạy lớp 11

	Tháng 4/2018
	- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kì 2

- Thống nhất nội dung hướng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 cho cả 3 khối.
- Thực hiện chuyên đề: Một số dịch vụ cơ bản của Internet.
- Mỗi giáo viên tự rà soát lại kế hoạch việc thực hiện kế hoạch cá nhân và nhiệm vụ năm học để điều chỉnh.

- Tham gia các hoạt động chào mừng và dự lễ kỷ niệm 12 năm ngày thành lập trường; 

- Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 khối 10,11
- Kiểm tra học kỳ II: Từ 16/04 đến 6/5/2018 (Theo lịch Sở GD&ĐT)
	TTCM

Tổ CM

Giáo viên dạy lớp 10

Cả tổ


Cả tổ


Cả tổ

Cả tổ

	Tháng 5/2018
	- Đánh giá, xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
- Kiểm tra hoạt động dạy nghề khối 11
- Hoàn thành hồ sơ chuẩn bị cho kỳ thi Nghề PT

- Coi thi nghề PT theo sự phân công của BLĐ.

- Hoàn tất sổ điểm.

- Tổng kết năm học

- Tổ trưởng lập và gửi báo cáo tổng kết năm học về ban lãnh đạo. 

- Đánh giá thi đua, xếp loại cá nhân năm học.

- Hoàn tất mọi hồ sơ, kế hoạch năm học.
- Hoàn tất hồ sơ hướng dẫn giáo viên tập sự (nếu có)

- Coi thi thử THPT Quốc gia (lần 3)


	Ban lãnh đạo

Phòng CM
Giáo viên dạy nghề

Giáo viên

Cả tổ
TTCM

Tổ CM
Giáo viên

TTCM & Giáo viên hướng dẫn

Giáo viên

	Tháng 6/2018
	- Coi thi, chấm thi THPT quốc gia

- Coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10;
	Giáo viên được phân công
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Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	1.2
	Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của Tin học

Tin học là một ngành khoa học

Thông tin và dữ liệu
	- Phần đơn vị đo lượng thông tin chỉ dừng lại ở mức khái niệm về bit.

- Hệ đếm La Mã không bắt buộc dạy, không giải thích sâu việc biểu diễn số nguyên trong bộ nhớ.

	2
	3.4
	Thông tin và dữ liệu (tt)

Bài tập
	- Chỉ giới thiệu cách biểu diễn dạng dấu phẩy động.

	3
	5.6
	Giới thiệu về máy tính
	

	4
	7.8
	Bài toán và thuật toán
	- Về khái niệm thuật toán: chỉ trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như Sắp xếp một dãy số nguyên dương…
- Về kiến thức: HS cần biết cả hai cách biểu diễn thuật toán là sơ đồ khối va ngôn ngữ liệt kê;

- Về kĩ năng: HS chỉ cần sử dụng được một trong hai cách (sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê) để mô tả thuật toán.

- Về các ví dụ, không nhất thiết phải giới thiệu đồng thời cả hai cách biểu diễn thuật toán là sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê;

- Không bắt buộc dạy:

+ Ví dụ 1: Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương;

+ Ví dụ 3: Thuật toán tìm kiếm nhị phân.

	5
	9.10
	Bài toán và thuật toán (tt)
	

	6
	11.12
	Bài toán và thuật toán (tt)
	

	7
	13.14
	Bài tập

Kiểm tra 1 tiết
	- Bài tập về thuật toán, mô phỏng thuật toán

- Kiểm tra định kỳ

	8
	15.16
	Ngôn ngữ lập trình

Giải bài toán trên máy tính
	- Vào điểm kiểm tra 15 phút (tháng 10/2017)

	9
	17.18
	Giải bài toán trên máy tính (tt)
Bài tập
	- Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương M và N không nhất thiết phải giới thiệu mô tả thuật toán này bằng sơ đồ khối.

- Mở rộng thuật toán cho bài toán tìm kiếm tuần tự: Cho biết số lần xuất hiện của số nguyên k trong dãy A gồm N số nguyên cho trước.

	10
	19.20
	Phần mềm máy tính

Những ứng dụng của Tin học
	

	11
	21.22
	Chuyên đề: Tin học và xã hội
	- Chuyên đề chuyên môn của Tổ trong HK1

	12
	23.24
	Chương 2: Hệ điều hành

Khái niệm hệ điều hành

Tệp và quản lý tệp
	- Không dạy phân loại hệ điều hành và giới thiệu về hệ điều hành MS_DOS

- Không dạy phần hệ thống quản lí tệp

	13
	25.26
	Tệp và quản lý tệp (tt)

Bài tập và thực hành
	- Dạy ở phòng thực hành

	14
	27.28
	Giao tiếp với hệ điều hành
	

	15
	29.30
	Kiểm tra 1 tiết

Bài tập và thực hành
	- Kiểm tra định kỳ

- Dạy ở phòng thực hành

	16
	31.32
	Chuyên đề: Một số hệ điều hành thông dụng
	Chuyên đề chuyên môn của tổ

	17
	33.34
	Ôn tập

Thi học kỳ 1
	- Vào điểm tất các cột điểm kiểm tra trong HK1 (tháng 12/2017)

- Kiểm tra định kỳ

	18
	35.36
	Bài tập và thực hành
	- Dạy ở phòng thực hành

	19
	37.38
	Bài tập và thực hành
	- Dạy ở phòng thực hành

	20
	
	
	Dự trữ
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	1
	39.40
	Chương 3: Soạn thảo văn bản

Khái niệm về soạn thảo văn bản
	- Dạy trên phần mềm mã nguồn mở Open Office

	2
	41.42
	Làm quen với Open Office
	- So sánh Open Office writer và Microsoft Word

	3
	43.44
	Bài tập và thực hành
	- Soạn thảo văn bản trên phần mềm Open Office Writer

	4
	45.46
	Định dạng văn bản
	- Minh họa bằng phần mềm soạn thảo Writer

	5
	47.48
	Bài tập và thực hành
	- Dạy ở phòng thực hành

	6
	49.50
	Bài tập thực hành

Kiểm tra 1 tiết
	- Kiểm tra định kỳ - Thực hành

	7
	51.52
	Một số chức năng khác
	

	8
	53.54
	Bài tập và thực hành
	- Vào điểm 1 cột kiểm tra 15 phút (tháng 3/2018)

	9
	55.56
	Các công cụ trợ giúp soạn thảo
	

	10
	57.58
	Bài tập thực hành
	- Dạy ở phòng thực hành

	11
	59.60
	Tạo và làm việc với bảng
	

	12
	61.62
	Bài tập thực hành
	- Dạy ở phòng thực hành

	13
	63.64
	Kiểm tra 1 tiết

Chương 4: Mạng máy tính và Internet

Mạng máy tính
	- Kiểm tra định kỳ

- Không dạy các mô hình mạng



	14
	65.66
	Mạng máy tính (tt)

Mạng thông tin toàn cầu Internet
	

	15
	67.68
	Mạng thông tin toàn cầu Internet (tt)

Chuyên đề: Một số dịch vụ cơ bản của Internet
	- Chuyên đề chuyên môn của Tổ trong HK2

- Vào điểm tất các cột kiểm tra trong HK2 (tháng 4/2018)

	16
	69.70
	Chuyên đề: Một số dịch vụ cơ bản của Internet (tt)

Bài tập thực hành
	

	17
	71.72
	Ôn tập
Thi học kỳ 2
	- Kiểm tra định kỳ

	18
	73.74
	Bài tập thực hành
	

	19
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	1
	1
	Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình
	

	2
	2
	Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
	- Có thể minh họa bằng phần mềm Pascal, Free Pascal hoặc C,…

	3
	3
	Chương 2: Chương trình đơn giản

Cấu trúc chương trình
	

	4
	4
	Một số kiểu dữ liệu chuẩn + Khai báo biến
	- Chỉ khai báo, diễn giải và minh họa cho biến đơn.

	5
	5
	Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
	

	6
	6
	Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (tt)
	

	7
	7
	Bài tập
	

	8
	8
	Các thủ tục vào ra đơn giản
	- Phần đưa dữ liệu ra màn hình thì các thủ tục readln, writeln chỉ nên giới thiệu sơ lược về

thủ tục không có tham số. Tránh đi sâu giải thích quy cách viết ra màn hình.
- Vào điểm 1 cột kiểm tra 15 phút (tháng 10/2017)

	9
	9
	Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh 
chương trình
	

	10
	10
	Bài tập
	- Có thể dạy ở phòng thực hành

	11
	11
	Kiểm tra 1 tiết
	- Kiểm tra định kỳ

	12
	12
	Bài tập và thực hành
	- Dạy phòng thực hành

	13
	13
	Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Chuyên đề: Cấu trúc rẽ nhánh
	

	14
	14
	Chuyên đề: Cấu trúc rẽ nhánh (tt)
	

	15
	15
	Bài tập
	- Dạy phòng thực hành

	16
	16
	Ôn tập
	- Dạy phòng thực hành

	17
	17
	Thi học kỳ 1
	- Vào điểm tất cả các cột kiểm tra (tháng 12/2017)
- Kiểm tra định kỳ

	18
	18
	Bài tập và thực hành
	

	19
	19
	Bài tập và thực hành
	

	20
	20
	
	Dự trữ
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	1
	20.21
	Chuyên đề: Cấu trúc lặp
	- Chưa nhất thiết phải yêu cầu HS viết một chương trình hoàn chỉnh như trong SGK, nhưng HS phải hiểu hoạt động của hai dạng cấu trúc lặp, biết lựa chọn cấu trúc phù hợp cho từng tinh huống lặp cụ thể, viết được câu lệnh lặp mô tả thuật toán tương ứng.

- Có thể sử dụng cả sơ đồ khối va ngôn ngữ liệt kê để giúp học sinh dễ hiểu thuật toán, tuy nhien chỉ yeu cầu HS thực hiện được một trong hai cách mô tả thuật toán.

	2
	22.23
	Bài tập thực hành
	

	3
	24.25
	Bài tập thực hành
	

	4
	26.27
	Chương 4. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Kiểu mảng một chiều
	- Để tập trung vào nội dung chính, chỉ cần minh họa khai báo kiểu mảng với kiểu chỉ số la số nguyên dương và bắt đầu từ 1, kiểu của mảng là kiểu nguyên, tránh sa vao các chi tiết kĩ thuật của một ngôn ngữ lập trinh cụ thể, không cần trình bày kĩ về kích thước của mảng.

	5
	28.29
	Bài tập thực hành
	

	6
	30.31
	Bài tập thực hành
	- Bài tập thực hành ở phòng máy

	7
	32.33
	Kiểm tra 1 tiết

Kiểu xâu
	- Kiểm tra định kỳ

	8
	34.35
	Kiểu xâu (tt)

Bài tập thực hành
	- Không trinh bày sâu về thủ tục và hàm, chỉ cần biết ý nghĩa, hoạt động của các thao tác (mà thủ tục, hàm thực thi) qua ví dụ cụ thể và có thể tra cứu khi cần thiết
- Vào điểm 1 cột kiểm tra 15 phút (tháng 3/2018)

	9
	36.37
	Bài tập thực hành
	- Bài tập thực hành ở phòng máy

	10
	38.39
	Chương 5. Tệp và thao tác với tệp

Chuyên đề: Kiểu dữ liệu tệp
	

	11
	40.41
	Bài tập và thực hành
	

	12
	42.43
	Chương 6. Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Chương trình con và phân loại
	- Trong khái niệm chương trinh con không dạy 2 lợi ích cuối của CTC

- Phần phân loại và cấu trúc chương trình con
Chỉ giới thiệu tham số hinh thức va tham số thực sự mà không đi sâu vào cách truyền tham số bằng tham trị và tham biến.

	13
	44.45
	Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
	

	14
	46.47
	Bài tập thực hành
	

	15
	48.49
	Bài tập thực hành

Kiểm tra 1 tiết
	- Kiểm tra định kỳ

- Vào điểm tất cả các cột điểm kiểm tra HK2 (tháng 4/2018)

	16
	50.51
	Bài tập thực hành
	

	17
	52.53
	Ôn tập
Thi học kỳ 2
	- Kiểm tra định kỳ

	18
	54.55
	Bài tập thực hành
	

	19
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	1
	1
	Chương 1: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Một số khái niệm cơ bản
	- Không dạy các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu và các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu

	2
	2
	Một số khái niệm cơ bản (tt)
	

	3
	3
	Một số khái niệm cơ bản (tt)
	

	4
	4
	Chuyên đề: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	- Không dạy hoạt động của 1 hệ quản trị CSDL

	5
	5
	Chuyên đề: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tt)
	

	6
	6
	Bài tập
	

	7
	7
	Bài tập và thực hành
	

	8
	8
	Bài tập và thực hành
	- Vào điểm 1 cột kiểm tra 15 phút

	9
	9
	Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Giới thiệu Microsoft Access
	- Có thể minh họa hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access hoặc Base

	10
	10
	Giới thiệu Microsoft Access (tt)
	

	11
	11
	Kiểm tra 1 tiết
	- Kiểm tra định kỳ

	12
	12
	Cấu trúc bảng
	- Chỉ định khóa ở mức hiểu được điều chỉnh thành mức biết.

	13
	13
	Bài tập và thực hành
	

	14
	14
	Bài tập và thực hành
	

	15
	15
	Các thao tác cơ bản trên bảng
	- Vào điểm tất cả các cột kiểm tra trong HK1 (tháng 12/2017)

	16
	16
	Ôn tập
	

	17
	17
	Thi học kỳ 1
	- Kiểm tra định kỳ
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	Bài tập và thực hành
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	Bài tập và thực hành
	

	1
	20
	
	


	TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

TỔ TIN HỌC
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MÔN: TIN HỌC
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	TUẦN
	TIẾT PPCT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	1
	20.21
	Biểu mẫu

Bài tập thực hành
	- Bài tập thực hành ở phòng máy

	2
	22.23
	Liên kết giữa các bảng

Bài tập thực hành
	- Phần khái niệm yêu cầu nội dung liên kết giữa các bảng ở mức hiểu được điều chỉnh thành mức biết.
- Bài tập thực hành ở phòng máy

	3
	24.25
	Bài tập thực hành
	- Bài tập thực hành tổng hợp

	4
	26.27
	Chuyên đề: Truy vấn dữ liệu
	

	5
	28.29
	Bài tập thực hành
	

	6
	30.31
	Kiểm tra một tiết

Báo cáo kết xuất báo cáo
	- Kiểm tra định kỳ

	7
	32.33
	Bài tập thực hành
	- Bài tập thực hành tổng hợp

	8
	34.35
	Bài tập thực hành
	- Vào điểm 1 cột kiểm tra 15 phút (tháng 3/2018)

	9
	36.37
	Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ
	

	10
	38.39
	Bài tập thực hành
	

	11
	40.41
	Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
	

	12
	42.43
	Bài tập thực hành
	

	13
	44.45
	Bài tập thực hành

Kiểm tra 1 tiết
	- Kiểm tra định kỳ

	14
	46.47
	Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
	

	15
	48.49
	Bài tập thực hành
	- Vào điểm tất cả các cột kiểm tra trong HK2 (tháng 4/2018)

	16
	50.51
	Bài tập thực hành
	

	17
	52.53
	Ôn tập
Thi học kỳ 2
	- Kiểm tra định kỳ

	18
	54.55
	Bài tập thực hành
	

	19
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